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THAN Ở CÁC QUỐC GIA DẪN ĐẦU VỀ SẢN LƯỢNG

Quốc gia Sản lượng, 2007  

(Triệu tấn)

Trữ lượng có thể khai 

thác, 2005 (Triệu tấn)

Số năm khai thác 

than còn lại 

China 2.795 126.215 45

United States 1.146 263.781 230

India 527 62.278 118

Australia 436 84.437 194

Russia 346 173.074 501

Indonesia 255 4.771 19

Germany 225 7.394 33

Poland 162 8.269 51

Kazakhstan 95 34.502 362

Turkey 80 2.000 25

Colombia 79 7.671 97

Canada 76 7.251 95

Greece 71 4.299 61

Czech Republic 68 4.962 72

Ukraine 65 37.339 574

Vietnam 49 165 3

Korea, North 41 661 16

Former Serbia and 
Montenegro

39 15.306 389

Romania 39 465 12

Bulgaria 31 2.200 70

Toàn thế giới 7.080 930.423 131

Nguồn: EIA

Sản lượng, 2007 

(Triệu tấn)

2.795

1.146

527

436

346

255

225

162

95

80

79

76

71

68

65

49

41

39

39

31

7.0807.0807.0807.0807.080

39

39

41

4949

65

686868

76

79

808080

95

162

346346

436436

1.1461.146

2.795

(Triệu tấn)(Triệu tấn)

Sản lượng, 2007 Sản lượng, 2007 Sản lượng, 2007 Sản lượng, 2007 Sản lượng, 2007 Số năm khai thác 

than còn lại 

45

230

118

194

501

19

33

51

362

25

97

95

61

72

574

3

16

389

12

70

131

70

389389389

16

574

61

95

97

362

19

501

194194

118118

230

45

than còn lại than còn lại than còn lại 

Số năm khai thác Số năm khai thác Số năm khai thác Số năm khai thác 





Chin
a

Unite
d Sta

te
s

In
dia

Eura
sia

Germ
any

Rusia

Ja
pan

Austra
lia

Pola
nd

Turk
ey

Kore
a, S

outh

Ukra
in

a

Taiw
an

Kazakhsta
n

Gre
ece

Unite
d K

in
gdom

Canada

Czech R
epublic

Spain

Rom
ania

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

NHU CẦU TIÊU THỤ VÀ SẢN LƯỢNG THAN  
TẠI MỘT SỐ NƯỚC

Quốc gia Tiêu thụ 
Ngàn tấn

Sản lượng  
Ngàn tấn

Tiêu thụ/sản lượng  
(%)

China 2.772.799 2.795.462 99

United States 1.128.836 1.145.567 99

India 590.823 527.228 112

Germany 281.316 225.526 125

Russia 243.960 345.795 71

Japan 207.818 1.400 14.844

Australia 171.511 435.690 39

Poland 151.991 161.979 94

Turkey 104.731 79.913 131

Korea, South 98.278 3.181 3.090

Ukraine 74.459 650.768 11

Kazakhstan 74.313 95.240 78

Greece 71.220 71.023 100

United Kingdom 69.525 18.232 381

Canada 68.747 76.457 90

Czech Republic 63.783 68.545 93

Spain 46.068 18.935 243

Việt Nam 16.995 49.141 35

Nguồn: EIA, riêng sản lượng của Japan theo BP, 2007
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TỶ LỆ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG TỪ THAN  
TẠI MỘT SỐ NƯỚC, 2006

Quốc gia % Quốc gia % Quốc gia %

Ba Lan 93 Israel 71* Czech Rep 59

Nam Phi 93* Kazakhstan 70* Greece 58

Úc 80 Ấn Độ 69* Mỹ 50

Trung Quốc 78 Morocco 69* Đức 47

Nguồn: EIA , * số liệu 2005
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